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STT Họ và tên Đơn vị
bầu cử

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng

(nếu có)
Là đại biểu HĐND

(nếu có)
Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Phan Xuân An 3 04/9/1978 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nam Ba
Đồn, tỉnh
Quảng trị

Thôn 7, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12  
Đại học,

chuyên ngành
Lịch sử

Không Trung cấp Tiếng Anh,
trình độ A

Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy,

Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam xã 

Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
xã Gia Hiệp, tỉnh

Lâm Đồng

17/10/2010 
Đại biểu Hội đồng

nhân dân xã, nhiệm kỳ
2016-2021; 2021-2026

2 Trần Thế Anh 2 16/3/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Trường
Phú, tỉnh

Quảng Trị

Thôn 4 xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12  
Đại học,

chuyên ngành
Lâm học

Không Trung cấp Tiếng Anh,
trình độ A

Trưởng Trạm lâm
nghiệp số 2, Công ty

Trách nhiệm hữu
hạn một thành viên
Lâm nghiệp Tam

Hiệp

Công ty Trách
nhiệm hữu hạn
một thành viên

Lâm nghiệp Tam
Hiệp, xã Gia Hiệp,

tỉnh Lâm Đồng

17/8/2019 Không

3 K' Brăh 5 01/5/1982 Nam Việt
Nam Cơ ho Công

 giáo

Xã Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

Thôn 3, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

8/12 Không Không Không Không Thôn trưởng thôn 3
Thôn 3, xã Gia
Hiệp, tỉnh Lâm

Đồng
Không

Đại biểu Hội đồng
nhân dân xã nhiệm kỳ

2011- 2016, 2016-
2021, 2021-2026.

4 Nguyễn Thanh Danh 7 24/01/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thượng
Đức, thành

phố Đà Nẵng

Thôn Đồng
Lạc 3,  xã

Bảo Thuận,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12

Đại học,
chuyên ngành
Quản trị kinh

doanh

Thạc sỹ Quản
trị kinh doanh Cao cấp

Tiếng Anh,
trình độ B1
Châu Âu

Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ, Phó

Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã

Ủy ban nhân dân
xã Gia Hiệp, tỉnh

Lâm Đồng
22/5/2008  Không

5 Nguyễn Viết Dũng 4 11/02/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Lý Nhân,
tỉnh Ninh

Bình

Thôn 10, xã
Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 

Đại học,
chuyên nghành
Chỉ huy tham

mưu-Binh
chủng hợp

thành

Không Trung cấp Không

Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy,
Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy quân sự xã

Ban Chỉ huy Quân
sự xã Gia Hiệp,
tỉnh Lâm Đồng

10/7/2005 Không

6 Nguyễn Ngọc Đằng Giao 5 02/8/1964 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo

Xã Ninh
Cường, tỉnh
Ninh Bình

Thôn Phú
Hiệp 1, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Trung cấp,

chuyên ngành
Luật

Không Không Không Phó ngoại vụ, Giáo
xứ Phú Hiệp

Hội đồng Giáo xứ
Phú Hiệp, xã Gia
Hiệp, tỉnh Lâm

Đồng

Không Không

7 Ka Hạnh 7 10/6/1987 Nữ Việt
Nam Cơ ho Công

giáo

Xã Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng 

Thôn 4, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Đại học,

chuyên ngành
Luật

Không Trung cấp Tiếng Anh,
trình độ B

Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ, Phó
Trưởng Ban Văn
hóa- Xã hội Hội

đồng nhân dân xã

Hội đồng nhân
dân xã Gia Hiệp,
tỉnh Lâm Đồng

14 /01/2015

Đại biểu Hội đồng
nhân dân  xã Tam Bố,
huyện Di Linh nhiệm
kỳ 2011-2016; 2016-
2021; xã Gia Hiệp,

tỉnh Lâm Đồng nhiệm
kỳ 2021-2026 

8 Trần Thị Mỹ Hạnh 6 11/01/1988 Nữ Việt
Nam Kinh Phật

Giáo

Xã Tầm Vu,
tỉnh Tây

Ninh

Chùa Quan
Âm, thôn

Hiệp Thành
2, xã Gia
Hiệp, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Đại học,

chuyên ngành
Phật học

Không Không Không Tu sĩ
Chùa Quan Âm xã

Gia Hiệp, tỉnh
Lâm Đồng

Không Không

9 Ka Hiệp 6 24/6/1984 Nữ Việt
Nam Cơ ho Công

 giáo

Xã Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

Thôn 6, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Đại học,

chuyên ngành
Luật

Không Không Tiếng Anh,
trình độ B Thôn trưởng thôn 6

Thôn 6, xã Gia
Hiệp, tỉnh Lâm

Đồng
28/12/2012

Đại biểu Hội đồng
nhân dân  xã nhiệm kỳ

2021-2026

10 Hoàng Xuân Hóa 5 11/02/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Gia Hanh,

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 18, xã
Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Đại học,

chuyên ngành
Tin học

Thạc sĩ Quản
lý kinh tế Cao cấp 

Tiếng Anh
trình độ B1
Châu Âu 

  Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy

xã; Trưởng Ban Văn
hóa- Xã hội Hội

đồng nhân dân xã
Gia Hiệp  nhiệm kỳ

2021-2026 

Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy xã Gia
Hiệp, tỉnh Lâm

Đồng

07/5/2010

Đại biểu chỉ định tham
gia Hội đồng nhân dân
xã Gia Hiệp, nhiệm kỳ

2021-2026

11 Nguyễn Thế Học 1 07/4/1978 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Đức
Đồng, tỉnh
Hà Tĩnh 

Thôn 3, xã
Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 

Đại học,
chuyên ngành
Luật; Đại học,
chuyên ngành
Tài chính Kế

toán

Thạc sĩ Quản
trị kinh doanh Cao cấp 

Tiếng Anh,
trình độ B1
Châu Âu

 Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng

nhân dân xã

Đảng ủy xã Gia
Hiệp, tỉnh Lâm

Đồng
07/4/2006

Đại biểu chỉ định tham
gia Hội đồng nhân dân
xã Gia Hiệp, nhiệm kỳ

2021-2026

12 Nhữ Văn Học 6 31/10/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thượng
Hồng, thành

phố Hải
Phòng

Thôn 18, xã
Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng

12/12

Đại học,
chuyên ngành
kỹ thuật xây

dựng 

Thạc sỹ Quản
trị kinh doanh Cao cấp

Tiếng Anh,
trình độ B1
Châu Âu 

Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban

nhân  xã

Ủy ban nhân xã
Gia Hiệp, tỉnh

Lâm Đồng
04/12/2009 Không

13 Trần Hùng 3 08/10/1965 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nam
Phước,

Thành Phố
Đà Nẵng

Thôn 2, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

10/12  Không Không Không Không Thôn trưởng thôn 2 
Thôn 2 xã Gia
Hiệp, tỉnh Lâm

Đồng
Không

Đại biểu Hội đồng
nhân dân xã  nhiệm kỳ

2011-2016, 2016-
2021, 2021-2026

14 Nguyễn Đức Lợi 1 29/10/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Tây Hòa,

tỉnh ĐắkLắk

Thôn 15, xã
Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 

Đại học chuyên
ngành Điều tra
tội phạm, danh
hiệu Cử nhân

Luật

Không Trung cấp Tiếng Anh,
trình độ B

 Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy,
Trưởng công an xã

Gia Hiệp 

Công an xã Gia
Hiệp, tỉnh Lâm

Đồng
19/5/2002 Không

15 Hoàng Thị Thanh Nga 6 13/01/1985 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Nam
Trực, tỉnh
Ninh Bình

Thôn 15, xã
Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Đại học,

chuyên ngành
Ngữ văn

Không Trung cấp Tiếng Anh,
trình độ B

Phó chủ tịch Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam kiêm Chủ
tịch Hội Nông dân

xã

Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
xã Gia Hiệp, tỉnh

Lâm Đồng

24/9/2013 Không

16 Đỗ Quốc Sử 3 30/6/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Yên Mỹ,
tỉnh Hưng

Yên

  Thôn 18, xã
Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng.

12/12  

Đại học,
chuyên ngành
xây dựng dân
dụng và công

nghiệp    

Thạc sỹ Kỹ
thuật xây

dựng công
trình

Trung cấp
Tiếng Anh,
trình độ B1
Châu Âu 

Phó trưởng Phòng
Kinh tế 

Phòng Kinh tế xã
Gia Hiệp, tỉnh

Lâm Đồng
03/10/2008 Không

17 Hoàng Anh Thao 4 7/10/1979 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo

Xã Hải Tiến,
tỉnh Ninh

Bình

Thôn Phú
Hiệp 2, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng 

12/12 
Đại học,

chuyên ngành
Luật

Không Trung cấp Tiếng Anh,
trình độ B

Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ, Phó

Trưởng Ban Kinh tế-
Ngân sách Hội dồng

nhân dân xã

Hội đồng nhân
dân xã Gia Hiệp,
tỉnh Lâm Đồng

25/3/2007
Đại biểu Hội đồng

nhân dân xã nhiệm kỳ
2021-2026

18 Nguyễn Đình Thắng 2 27/6/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hương
Sơn, tỉnh Hà

Tĩnh

Thôn Di Linh
Thượng 2, xã
Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng

12/12  
Đại học,

chuyên ngành
Luật

Thạc sỹ Quản
trị kinh doanh Cao cấp

Tiếng Anh,
trình độ B1
Châu Âu 

Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy,

Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân xã

Gia Hiệp

Hội đồng nhân
dân xã Gia Hiệp,
tỉnh Lâm Đồng

10/10/2006

Đại biểu chỉ định tham
gia Hội đồng nhân dân
xã Gia Hiệp, nhiệm kỳ

2021-2026.

19 Nguyễn Tiến Thức 4 08/2/1989 Nam Việt
Nam Kinh Công

 giáo

 Xã Bình An,
tỉnh Ninh

Bình

Thôn Phú
Hiệp 3, Xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng 

12/12 Trung cấp Cơ
khí Không Không Không Bí thư chi bộ thôn

Phú Hiệp 3

Thôn Phú Hiệp 3,
xã Gia Hiệp, tỉnh

Lâm Đồng
28/12/2015

Đại biểu Hội đồng
nhân dân xã nhiệm kỳ
2016-2021; 2021-2026

20 Lê Văn Tùng 7 04/6/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Mai Phụ,

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 16, xã
Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng

12/12

Đại học,
chuyên ngành
Toán; Đại học
chuyên ngành

Xây dựng
Đảng

Không Trung cấp Tiếng Anh,
trình độ B

Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy,

Trưởng Ban xây
dựng Đảng, Trưởng
Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân

dân xã 

Ban Xây dựng
Đảng ủy xã Gia
Hiệp, tỉnh Lâm

Đồng

19/5/2011

Đại biểu chỉ định tham
gia Hội đồng nhân dân
xã Gia Hiệp nhiệm kỳ

2021-2026

21 Đặng Thị Kim Tường 2 20/7/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường Hoài
Nhơn Bắc,

tỉnh Gia Lai 

Thôn Hiệp
Thành 1, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12  
Đại học,

chuyên ngành
Luật kinh tế

Không Trung cấp Tiếng Anh,
trình độ  B

Công chức Văn
phòng Hội đồng

nhân dân và Ủy ban
nhân dân xã 

Văn phòng  Hội
đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân
xã Gia Hiệp, tỉnh

Lâm Đồng

15/6/2012

Đại biểu Hội đồng
nhân dân  xã Tam Bố,
huyện Di Linh, tỉnh

Lâm Đồng nhiệm kỳ:
2011-2016; 2016-2021

22 Lương Đình Vận 1 20/3/1959 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Kỳ
Khang, tỉnh

Hà Tĩnh

Thôn 5, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

9/10 Không Không Sơ cấp Không Bí thư Chi bộ thôn 5
Thôn 5, xã Gia
Hiệp, tỉnh Lâm

Đồng
17/5/1998

Đại biểu Hội đồng
nhân dân xã nhiệm kỳ

2021-2026

23 Đào Văn Vỵ 7 11/11/1964 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thanh
Lâm, tỉnh
Ninh Bình

Thôn Hiệp
Thành 2, xã
Gia Hiệp,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12

Trung cấp
chuyên ngành
Quản lý hành

chính Nhà
nước

Không Trung cấp Không
Trưởng ban Công
tác Mặt trận thôn

Hiệp Thành 2

Thôn Hiệp Thành
2, xã Gia Hiệp,
tỉnh Lâm Đồng

21/7/1985

Đại biểu Hội đồng
nhân dân  xã Tam Bố,
huyện Di Linh, tỉnh

Lâm Đồng  nhiệm kỳ
2004-2011; 2011-

2016;2016-2021; Đại
biểu Hội đồng nhân
dân  huyện Di Linh,

tỉnh Lâm Đồng nhiệm
kỳ 2016-2021

- Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân xã Gia Hiệp: 23 đại biểu. Gia Hiệp, ngày   19  tháng 3 năm 2026

- Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 23 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ
 CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Học




